
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 831, Tờ bản đồ số 13, Ấp Kiến An, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

26/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHÁNH QUÂN ĐẠI PHÁT

3702722883

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn củi các loại, củi băm, dăm bào, mùn cưa 
(không chứa mùn cưa, dăm bào, bột gỗ; không chứa than đá tại 
tỉnh Bình Dương; không sang, chiết, nạp khí hòa lỏng)

4661

2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4773

3. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
(Chi tiết sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2733

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652(Chính)

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn đồ ngũ kim

4663

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

8. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất gia công cáp điện tử. (Chỉ được sản xuất, gia 
công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây 
dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2732

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHÁNH QUÂN ĐẠI PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ KIỀU

Thôn Hữu Hậu, Xã 
Võ Ninh, Huyện 
Quảng Ninh, Tỉnh 
Quảng Bình, Việt 
Nam

700.000.000 77,780 194275666

2 NGUYỄN 
HỒNG 
KHÁNH

Ấp Trung Kiên, Xã 
Triệu Thượng, Huyện 
Triệu Phong, Tỉnh 
Quảng Trị, Việt Nam

200.000.000 22,220 197106103

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: + Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự
            + Bán buôn hàng gốm, sứ , thủy tinh
            + Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1621

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thết bị khác trong mạch 
điện)

4659

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Phá dỡ 4311

17. Sản xuất linh kiện điện tử
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

2610

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       194275666
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hữu Hậu, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh 
Quảng Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hữu Hậu, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KIỀU Nữ

10/01/1988 Kinh Việt Nam

01/02/2012 Công an tỉnh Quảng Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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